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 CÔNG TY TNHH TM DV  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

 LINH KỲ Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 
     

  

 Số : T001.25 LKY Tp.HCM, Ngày 24 tháng 02 năm 2025  

 

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

服务报价单 
 

(V/v: Chào phí dịch vụ đăng ký công ty) 

(关于提供咨詢越南注冊公司服务費) 

 

Kính gửi 呈: BAN QUÝ KHÁCH 貴客戶 

  

Công ty TNHH TM DV Linh kỳ xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi 

gửi đến Quý Công ty bảng báo giá dịch vụ hỗ trợ về hồ sơ yêu cầu của Quý Công ty theo từng hạng mục 

mong muốn cũng như các vấn đề thắc mắc trong việc khai báo hồ sơ đúng quy định thuế. 

玲琪公司衷心感谢您給我们机会向您发送贵公司请求文件的服务价格表以及根据税务法规有

关申报文件的问题。 

 

I. Nội dung yêu cầu tư vấn 請求咨詢內容:  

Thành lập công ty cung ưng lao động 

在越南注冊人力资源公司 

 

II. Nội dung tư vấn và phí dịch vụ 咨詢內容和服务費: 

1. Điều kiện đăng ký đối với công ty: 

越南公司的注册要求: 

- Tối thiếu một thành viên trở lên, vừa là chủ sở vừa là pháp nhân, không giới hạn Quốc 

tích. 

需要至少 1 名以上成員, 1 个投資人兼法人也可以. 國籍不限 

- Điều kiện về vốn劳务转租业务资本条件 :   

***Vốn ký quỹ: Theo Luật Lao động 2012, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cung 

ứng lao động phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng, nơi doanh nghiệp đăng ký mở tài 

khoản, số tiền ký quỹ từ  2 tỷ đồng (Điều 5 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP). 
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存款资本：根据 2012年《劳动法》，提供劳务供应服务的企业必须在企业注册开

户的银行存款，存款金额为 20亿越南盾起（第 55/2013/ND-CP号法令第 5条）。 

***Vốn pháp định: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho 

thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng 

劳务转租业务的法定资本为 20亿越南盾 

***Vốn điều lệ: Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn 

mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động. 

劳务转租业务企业在整个经营过程中必须保持不低于法定资本的注册资本。 

- Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành 

lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

企业成员必须在商业登记证发出之日起 90 天内，以注册成立企业时所承诺的正确

资产类型向公司全额注资。 

 

2. Nội dung công việc thực hiện và phí dịch vụ工作内容及服务费用 : 

2.1 Phí thành lập công ty 注冊公司費: 

- Thời gian thực hiện từ 10-15 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp 

hồ sơ hoàn chỉnh 

時間進度: 10-15工作天, 此時間为客户提供完整文件之日算起 

- Thời gian ra giấy phép lao động: 30-45 ngày 

工作许可证签发时间：30-45天 

STT Nội  dung công việc ĐVT Số lượng Ghi chú

VND RMB

1
Thành lập công ty

公司注冊
Lần 項 1 4,500,000       1,350.00     

Gồm: GPKD, biên soạn hồ sơ, Lệ phí Nhà nước, Bố 

cáo điện tử thành lập doanh nghiệp. Đăng ký thuế, Mở 

tài khoản ngân hàng

含: 营业执照, 編制資料, 国家费用, 

企业设立的电子公告。开业登記稅务, 銀行开戶.

2
Con dấu 

公印章
Lần 項 1 1,500,000       450.00       

dấu tròn + chức vụ + dấu tên giám đốc

 公司圓章 + 职务 + 法人章

3 Giấy phép họat động  人力资源許可証 Lần 項 1 18,800,000     5,640.00     

4
Chữ ký số tối thiếu 1 năm (NCC Viettel)

密钥 至少1 年限期 (供應商 Viettel) 
Cái 个 1 1,826,000       547.80       

5
Hóa đơn điện tử (Misa) 500 tờ

500張电子發票激活(供應商: Misa)
Lần 項 1 2,000,000       600.00       

28,626,000     8,587.80     

Giá tham khảo 

此价供參考實际按供應商報价和实际发票直接支付

給供應商, 第三方費用

TỔNG CỘNG 合計:

備註

Tổng cộng (- VAT)

次序 服务項目 单位 数量
合計(未含稅)
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3. Các dịch vụ khác (nếu có), báo giá theo từng trường hợp cụ thể. 

其他服务（如有），根据具体情况报价。 

 

III. Hình thức thanh toán 付款方式 :  

Đợt 1: 50% ngay sau khi hai bên chấp nhận báo giá 

第一期: 双方接受报价后支付 50% 

Đợt 2: 30% tiếp theo sau khi nhận giấy phép kinh doanh. 

第二期: 收到營业执照后的下一个 30% 

Đợt 3: 20% còn lại sau khi bên B bàn giao giấy phép hoạt động cho thuê lao động 

第三期:乙方移交劳务转租业务许可证后剩余的 20% 

 

IV. Thông tin chuyển khoản 轉帳信息: 

Tên tài khoản 帳戶名稱 : CÔNG TY TNHH TM DV LINH KỲ 

Số tài khoản 銀行帳戶 : 3368668999 

Tại ngân hàng 銀行名稱 : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 

(Techcombank) 

 

V. Hồ sơ thông tin cần cung cấp phục vụ cho nộp hồ sơ 提供申请所需文件: 

1. Thông tin ngành nghề, công việc muốn kinh doanh 

有关贵客想要开展业务的行业和工作的信息 

2. Tên Công ty muốn thành lập (không được trùng tên với các Công ty đã thành lập) 

贵客要设立的公司名称（不能与已设立的公司名称相同） 

3. Vốn kinh doanh cho ngành nghề muốn kinh doanh (vốn kinh doanh phải đảm bao hoạt động kinh 

doanh CTY bao gồm mua máy móc thiết bị (nếu có) 

贵客想要注资资本（商业资本必须涵盖公司的业务活动，包括购买机械和设备（如果有） 

4. Địa chi Công ty hợp pháp tại Việt Nam (đính kèm Hợp đồng thuê địa chi đặt trụ sở) 

越南公司法定地址（附上租赁合約） 

5. Thông tin người đại diện pháp luật (nếu có) 

法定代表人信息（如有） 

6. Danh sách thành viên thành lập Công ty (nếu có) 

公司成员(股東)名单（如有） 

7. Yêu cầu đối với thành viên tham gia Công ty 成员(股東)加入公司的要求 : 
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- Bản chụp CCCD 2 mặt hợp lệ đối với người Việt Nam và bản chụp hộ chiếu đối với người 

nước ngoài  

越南人有效身份证双面复印件，外国人有效护照复印件 

- Điện thoại / Email thành viên tham gia Công ty 

加入公司成员的电话/电子邮件 

- Địa chỉ thường trú / tạm trú của thành viên tham gia Công ty 

参与公司的会员的永久/临时居住地址 

- Giá trị và hình thức góp vốn Công ty 

对公司出资額和出资形式 

8. Ngày dự kiến thành lập Công ty 公司预计成立日 

 

Với những kinh nghiệm đã hỗ trợ nhiều hồ sơ thực tế và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của Công ty, 

chúng tôi tin rằng chất lượng và hiệu quả hồ sơ được thể hiện ở mọi khâu trong công việc, đáp ứng yêu cầu 

tối nhất của Quý Công ty. 

凭着服务大量真实文件的经验和公司的专业人员，我们相信工作的质量和效率体现在工作的

每个阶段，满足贵公司的最高要求。 

 

Rất mong cùng đồng hành với Quý Công ty. 

我们期待与贵公司合作。 

 

 Thay mặt và đại diện 代表  Ý kiến chấp thuận của Quý Công ty 

 CÔNG TY TNHH LINH KỲ 贵公司的批准 

 玲琪有限公司 Ngày日 ____ Tháng 月_____Năm 年______ 


